ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Trong phương thức vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào, các chất tan được khuếch tán phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
A. Đặc điểm của chất tan.

B. Sự chênh lệch nồng độ giữa trong và ngoài màng tế bào.

C. Đặc điểm của màng tế bào.

D. Nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào.

Câu 2: Sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 khí quyển trong pha tối ở nhóm thực vật C3 là gì?

A. RiDP.


B. PEP.

C. AOA.

D. APG.

Câu 3: Hai thành phần cơ bản nào sau đây của tất cả các virut?

A. Protein và axit amin.



B. protein và axit nucleic.

C. Axit nucleic và lipit.



D. protein và lipit.

Câu 4: Nơi tự động phát xung đối với các hoạt động tự động của tim nằm ở đâu?

A. Thành tâm nhĩ phải.



B. Thành tâm nhĩ trái.

C. Thành giữa hai tâm nhĩ.


D. Thành giữa hai tâm thất.

Câu 5: Sau khi vào tế bào lông hút, nước vận chuyển một chiều vào mạch gỗ của rễ do cơ chế nào?

A. Sự chênh lệch sức hút nước của tế bào theo hướng tăng dần từ ngoài vào trong.

B. Sự chênh lệch thế nước theo hướng tăng dần từ ngoài vào trong.

C. Sự chênh lệch vầ áp suất thẩm thấu theo hướng giảm dần từ ngoài vào trong.

D. Sự chênh lệch sức hút nước của tế bào theo hướng giảm dần từ ngoài vào trong.

Câu 6: Trong điều kiện nuôi cấy liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật tối đa nên dừng ở thời điểm nào?

A. Cuối pha tiềm phát.



B. Đầu pha lũy thừa.

C. Đầu pha cân bằng.



D. Cuối pha suy vong.

Câu 7: Nói chung trong các hệ sinh thái, khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình trong sinh quyền năng lượng mất đi khoảng bao nhiêu?

A. 80%.


B. 95%.

C. 90%.

D. 85%.

Câu 8: Trong hệ sinh thái, sản lượng sinh vật sơ cấp không phải do nhóm sinh vật nào sau đây tạo ra?

A. Vi khuẩn quang hợp.



B. Tảo.

C. Cây xanh.




D. Vi khuẩn hóa tổng hợp.

Câu 9: Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 1000 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 30 phút, quá trình sinh trưởng không qua pha tiềm phát, số tế bào trong quần thể sau 3 giờ là bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do

A. Chúng sống trong cùng một môi trường.

B. Chúng có chung một nguồn gốc.

C. Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

D. Chúng sử dụng chung một loại thức ăn.

Câu 11: Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì

A. Cách li sinh sản với nhau trong điều kiện tự nhiên.

B. Hoàn toàn biệt lập về khu phân bố.

C. Giao phối tự do với nhau trong điều kiện tự nhiên.

D. Hoàn toàn khác nhau về hình thái.

Câu 12: Một tế bào lưỡng bội bình thường nguyên phân, số NST trong tế bào ở kỳ sau là bao nhiêu?

A. 2n NSST đơn.

B. 2n NST kép.
C. 4n NST kép.
D. 4n NST kép.

Câu 13: Sự điều hòa hoặt động của operon Lac ở E coli dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng hay gen nào?

A. Gen điều hòa.




B. Vùng vận hành.

C. Vùng khởi động.



D. Nhóm gen cấu trúc.

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây là do đột biến?

A. Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày của bộ lông theo mùa.

B. Cây sồi rụng lá vào cuối mùa thu và ra lá non vào mùa xuân.

C. Người bị bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng.

D. Số lượng hồng cầu trong máu của người tăng khi đi lên núi cao.

Câu 15: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lý thuyết, phép lai: AaBb x aaBb cho đời con có kiểu hình thân cao, quả đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 37,5%.


B. 12,5%.

C. 18,75%.

D. 56,25%.

Câu 16: Ở người (2n = 46), một tế bào sinh dưỡng đang nguyên phân, số NST ở kì giữa là bao nhiêu?

A. 23.


B. 46.


C. 69.


D. 92.

Câu 17: Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm gì?

A. Đột biến trung tính.



B. Biến dị tổ hợp.

C. Biến dị cá thể.




D. Đột biến.

Câu 18: Nhân tố tiến hóa làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen của quần thể theo một hướng xác định là

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. giao phối.

C. đột biến.

D. cách li.

Câu 19: Plasmit sử dụng trong kĩ thuật di truyền có đặc điểm nào sau đây đúng?

A. Là vật chất di truyền chủ yếu trong tế bào nhân sơ và trong tế bào thực vật.

B. Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng.

C. Là phân tử AND mạch thẳng.

D. Có khả năng nhân đôi độc lập với AND nhiễm sắc thể của tế bào chủ.

Câu 20: Khi nói đến quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

II. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

III. Sự hinh thành loài mới liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

IV. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 21: Khi nói đến tổng tiết diện các đoạn mạch, vận tốc máu và áp lực máu ở hệ tuần hoàn kín. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi tâm thất co sẽ đẩy máu vào động mạch.

II. Máu về tim (về tâm nhĩ) là máu tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tiết diện các đoạn mạch.

IV. Áp lực máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện các đoạn mạch.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 22: Trong quang hợp, khi nói về vai trò năng lượng ánh sáng mặt trời, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.

II. Quang phân li H2O cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.

III. Quang phân li H2O giải phóng O2.

IV. Thực hiện quá trình khử CO2.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 23: Dựa vào hình vẽ dạ dày của thú ăn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Dạ cỏ của trâu, bò lớn hơn dạ dày thú ăn thịt.

II. Dạ múi khế là nơi biến đổi hóa học chính của dạ dày của động vật ăn thực vật nhai lại.

III. Dạ dày trâu, bò, hươu, nai, dê, cừu là dạ dày 4 ngăn.

IV. Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa: Miệng 
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 thực quản 
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miệng (nhai kĩ)
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dạ múi khế.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 24: Khi nói về giới hạn sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

II. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định về một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó dinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

III. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

IV. Loài có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng thì khả năng có vùng phân bố rộng.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 25: Khi nói đến kích thước quần thể, có bao nhiêu nhân tố sau đây gây biến đổi kích thước của quần thể?

I. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, các mối qun hệ giữa các cá thể trong quần thể.

II. Mức nhập cư và xuất cư.

III. Mức sinh sản và cấu trúc giới tính.

IV. Mức sinh sản, mức tử vong.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 26: Khi nói đến diễn thế thứ sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã sinh vật.

II. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

III. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

IV. Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định hoặc suy thoái.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 27: Khi nói đến đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến thay thế cặp A – T bằng cặp G – X làm gen đột biến tăng 1 liên kết hydro so với gen ban đầu.

II. Đột biến mất một cặp nucleotit có thể làm gen đột biến giảm 2 liên kết hydro so với gen ban đầu.

III. Đột biến thay thế cặp nucleotit thường ít gây hậu quả nhất.

IV. Đột biến mất 1 cặp nucleotit diễn ra càng đầu gen thì thường ảnh hưởng càng lớn.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 28: Các bộ ba sau đây: AUU, UAU, UUA. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có cùng số nucleotit.

II. Thành phần nucleotit giống nhau.

III. Trình tự các nucleotit giống nhau.

IV. Số lượng liên kết photphođieste khác nhau.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 29: Khi nói đến vai trò của enzim ARN-polymeraza. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong phiên bản, xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5’-3’.

II. Trong phiên mã, xúc tác tạo các đoạn Okazaki.

III. Trong tái bản, xúc tác tổng hợp đoạn mồi đầu có đầu 3’OH tự do.

IV. Trong phiên mã, xúc tác tổng hợp mạch ARN dựa trên mạch gốc của gen có chiều 3’
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4’.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 30: Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Trong trường hợp đột biến NST, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Trong tế bào sinh dưỡng, số NST của thể đột biến 3 nhiễm là 21.

II. Trong tế bào sinh dục sơ khai, số NST của thể đột biến 1 nhiễm là 19.

III. Trong tế bào sinh dục sơ khai, số NST của thể đột biến tam bội là 30.

IV. Trong tế bào sinh dục thể 3 nhiễm giảm phân sẽ xuất hiện loại giao tử có 11 NST.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.




Câu 31: Khi nói đến sự điều hòa hoạt động của gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Điều hòa hoạt động của gen sau phiên mã thực chất là điều khiển sự trưởng thành và thời gian tồn tại của mARN.

II. ở sinh vật nhân thực, một gen có thể tổng hợp nên các phân tử protein khác nhau.

III. hoạt động của gen cấu trúc chịu sự kiểm soát chủ yếu của gen điều hòa.

IV. Sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng vận hành.
A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5
Câu 32: Khi giao phấn giữa 2 cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỷ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn : 20% thân thấp quả bầu dục : 5% thân cao, quả bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn. Biết không phát sinh đột biến mới, khả năng sống của các tổ hợp gen là như nhau. Theo lý thuyết, kết luận nào sau đây đúng?

(1) Kiểu gen của P: 
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 và hoán vị gen này xảy ra một bên với tần số 20%.

(2) Kiểu gen của P: 
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 và hoán vị gen này xảy ra một bên với tần số 20%.

(3) Kiểu gen của P: 
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 và hoán vị gen này xảy ra một bên với tần số 40%.

(4) Kiểu gen của P: 
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 và hoán vị gen này xảy ra một bên với tần số 25%.

Số kết luận đúng:

A. 1.

   
B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 33: Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bới 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1/16A-B- : 5/16A-bb : 1/16aaB- : 3/16aabb. Mọi quá trình diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của 
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II. Tần số hoán vị gen là 25%.

III. Ở F1, tỉ lệ đồng hợp chiếm 25%.

IV. Ở F1, trong số kiểu hình A-bb, tỉ lệ đồng hợp chiếm 20%.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 34: Ở thực vật lưỡng bội, người ta tiến hành giao phấn giữa hai cây P, thu được F1 gồm 240 cây có hoa trắng, 60 cây có hoa vàng và 20 cây có hoa tím. Biết không phát sinh đột biến mới, sự biểu hiện của gen không lệ thuộc môi trường và các tổ hợp gen có sức sống giống nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Nếu cho cây P nói trên lai phân tích thu được thế hệ con Fa: 25% vàng : 50% trắng : 25% tím.
II. Tính trạng màu hoa di truyền tương tác bổ sung.

III. Đem cây hoa vàng ở F1 giao phấn tự do thì ở F2 tỉ lệ hoa vàng là 8/9.

IV. Đem cây hoa vàng ở F1 tự thụ phấn thì ở F2 tỉ lệ hoa tím là 1/6.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 35: Ở một loài thực vật lưỡng bội, chiều cao cây do một gen có 2 alen, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; hình dạng hạt do 1 gen có 2 alen, B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với b quy điịnh hạt dài; màu sắc hạt do một gen có 2 alen, D quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với d quy định hạt màu trắng. Biết không phát sinh đột biến mới, khả năng sống của các tổ hợp gen là như nhau, sự biểu hiện các tính trạng không lệ thuộc môi trường và các gen liên kết hoàn toàn. Cho cây P có kiểu gen 
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 lai phân tích. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận nào sau đây đúng?

I. Con lai xuất hiện 16 tổ hợp giao tử.

II. Xuất hiện 25% cây thân thấp, hạt dài, màu trắng.

III. Không xuất hiện kiểu hình thân cao, hạt tròn, màu vàng.

IV. Kiểu hình ở con lai có tỉ lệ không đều nhau.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 36: Quan sát một tế bào của 1 loài động vật đang phân bào (hình vẽ), các kí hiệu B, e, f là các NST. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

[image: image21.png]



I. Trong tế bào có 12 cromatit.

II. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân 1.

III. Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 6.

IV. Kết thúc quá trình này, mỗi tế bào con có bộ nst là n = 3.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 37: Một đoạn gen có cấu trúc của sinh vật nhân sơ có trình tự nucleotit như sau:

Mạch 1:

[image: image22.wmf]5'...TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG...3'

 

Mạch 2: 

[image: image23.wmf]3'...ATGAATXXXXATGGTGTAAAX...5'

 

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Mạch mang mã gốc là mạch 2; số axit amin được dịch mã là 6.

B. Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 7.

C. Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 5.

D. Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 4.

Câu 38: Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp từ gấp 8 lần tần số kiểu đồng hợp tử lặn. theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu hình cây thân cao của quần thể là 96%.

II. Tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp chiếm 64%.

III. Trong số cây thân cao, cậy dị hợp chiếm 2/3.

IV. Cho cây thân cao giao phấn cới cây thân thấp, thì khẳ năng xuất hiện cây thân thấp là ở đời con là 1/6.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 39: Ở một loài thú, lai con cái lông đen với con đực lông trắng, thu được F1 100% con lông đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 gồm 9 lông đen: 7 lông trắng. Trong đó lông trắng mang toàn gen lặn chỉ có ở con đực. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện màu sắc lông không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Ở F2 có tối đa 9 kiểu gen khác nhau.

II. Ở F2, số kiểu gen tối đa quy định con cái lông đen bằng số kiểu gen tối đa quy định con đực lông trắng.

III. Ở F2, tỉ lệ các cá thể đực lông đen bằng tỉ lệ các cá thể cái lông trắng.

IV. Cho các cá thể lông trắng ở F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, ở đời con thu được các con cái lông trắng có kiểu gen thuần chùng chiếm tỉ lệ 12,5%.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 40: Ở người, một bệnh di truyền hiếm gặp do một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gây nên. Một người phụ nữ có cậu (anh của mẹ) mắc bệnh, đồng thời có chị gái của chồng cũng mắc bệnh này. Biết rằng chồng của người phụ nữ này không mắc bệnh và bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể không có alen gây bệnh. Ngoài những người mắc bệnh đã nêu thì không còn ai khác mắc bệnh này, không có đột biến mới phát sinh trong gia đình này. Từ các thông tin trên, hãy cho biết xác suất sinh con mắc bệnh của cặp vợ chồng này là bao nhiêu?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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MA TRẬN MÔN SINH HỌC
	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12

(75%)
	Cơ chế di truyền và biến dị
	27, 29, 31 (3)
	12, 13, 14, 16, 28, 30 (6)
	36, 37 (2)
	
	11

	
	Quy luật di truyền
	
	
	15, 32, 33, 34, 35, 39 (6)
	
	6

	
	Di truyền học quần thể
	
	
	38
	
	1

	
	Di truyền học người
	
	
	40
	
	1

	
	Ứng dụng di truyền vào chọn giống
	19
	
	
	
	1

	
	Tiến Hóa
	11, 17, 18, 20 (4)
	
	
	
	4

	
	Sinh Thái
	10, 26 (2)
	7, 8, 24, 25 (4)
	
	
	6

	Lớp 11

(15%)
	Chuyển hóa vât chất và năng lượng
	2, 4, 5 (3)
	21, 22, 23 (3)
	
	
	6

	
	Cảm ứng
	
	
	
	
	

	
	Sinh trưởng và phát triển
	
	
	
	
	

	
	Sinh sản
	
	
	
	
	

	Lớp 10

(10%)
	Giới thiệu về thế giới sống
	
	
	
	
	

	
	Sinh học tế bào
	1
	
	
	
	1

	
	Sinh học vi sinh vật
	3
	6
	9
	
	3

	Tổng
	15
	14
	11
	0
	40


ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: Dễ

+ Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi này kiến thức nằm ở lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi dễ. Điểm chú ý của đề này là có cả kiến thức lớp 10. Đề không sát với đề minh họa.
ĐÁP ÁN
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	16
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	18
	19
	20

	B
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	C
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	D
	B
	B
	C


HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Chọn B.

Vận chuyển thụ động.

· Có sự chênh lệch nồng độ.

· Theo chiều nồng độ.

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn B.

[image: image28.png]/ \"::r';
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Vì vậy thành phần cơ bản của tất cả các virut là protein và axit nucleotit.

Câu 4: Chọn A.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn C.

Pha cân bằng:

· Số lượng tế bào đạt mức cực đại và không đổi (số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi).

· Tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất của vi khuẩn giảm dần.

Câu 7: Chọn C.

Nói chung trong các hệ sinh thái, khí chueyern từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình trong sinh quyển năng lượng mất đi khoảng 90% (mất đi do hô hấp, bài tiết, tiêu hóa,…). Chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.

Câu 8: Chọn D.

Sản lượng sinh vật sơ cấp do nhóm sinh vật sản xuất tự tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ đơn giản nhờ có năng lượng ánh sáng mặt trời. Nhóm này gồm: vi khuẩn quang hợp, tảo, cây xanh.

D.
[image: image29.wmf]®

sai. Vi khuẩn hóa tổng hợp 
[image: image30.wmf]®

nhóm này tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng hóa học. Nhưng nhóm này lại không tham gia vào bậc dinh dưỡng cấp 1.

Câu 9: Chọn D.

Ta có: g = 20 phút; t = 3h = 180 phút; 
[image: image31.wmf]3
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Số thế hệ được sinh ra: n = t/q = 9.

Vậy: 
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Câu 10: Chọn B.

Điểm giống nhau giữa các lời sinh vật đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy tất cả chúng có chung một nguồn gốc.

Như vậy: A, C, D
[image: image33.wmf]®

chưa phù hợp.

Câu 11: Chọn A.

Loài sinh học: là nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể có thể giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác.

A.
[image: image34.wmf]®

đúng. Cách li sinh sản với nhau trng điều kiện tự nhiên.

B.
[image: image35.wmf]®

sai. Hoàn toàn biệt lập về khu phân bố. (có cùng khu phân bố).

C.
[image: image36.wmf]®

sai. Giao phối tự do với nhau trong điều kiện tự nhiên. (2 loài thân thuộc 
[image: image37.wmf]®

cách li sinh sản hay cách li di truyền).

D
[image: image38.wmf]®

sai. Hoàn toàn khác nhau về hình thái.

Câu 12: Chọn C.

Từ 1 tế bào sinh dưỡng (2n: NST đơn)
[image: image39.wmf]®

Kỳ trung gian: 1 tế bào đó (2n: NST kép)
[image: image40.wmf]®

Kỳ đầu: 1 tế bào đó (2n: NST kép)
[image: image41.wmf]®

Kỳ giữa: 1 tế bào đó (2n: NST kép) 
[image: image42.wmf]®

Kỳ sau: 1 tế bào đó (4n: NST đơn)
[image: image43.wmf]®

Kỳ cuối: phân chia tạo 2 tế bào (mỗi tế bào có 2n: NST đơn).

Câu 13: Chọn B.

B
[image: image44.wmf]®

đúng. Sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng vận hành

Giải thích:

+ Khi protein ức chế tác động lên vùng vận hành O. Vùng vận hành bị ức chế do đó nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) không phiên mã được
[image: image45.wmf]®

sản phẩm không tạo ra.

+ Khi protein ức chế không agwns được vào vùng vận hành O (do bị bất hoạt bởi chất cảm ứng lactozo)
[image: image46.wmf]®

vùng vận hành được tự do điều khiển quá trình phiên mã của Operon
[image: image47.wmf]®

sản phẩm sinh học tạo ra.

Câu 14: Chọn C.

A. 
[image: image48.wmf]®

 sai. Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày của bộ lông theo mùa.
[image: image49.wmf]Þ

 đây là thường biến.

B. 
[image: image50.wmf]®

sai. Cây sồi rụng lá vào cuối mùa thu và ra lá non vào mùa xuân
[image: image51.wmf]Þ

đây là thường biến.

C. 
[image: image52.wmf]®

đúng. Người bị bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng.

D. 
[image: image53.wmf]®

sai. Số lượng hồng cầu trong máu của người tăng khi đi lên núi cao.
[image: image54.wmf]Þ

đây là thường biến.

Câu 15: Chọn A.

A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định quả đỏ >> b quy định quả vàng.

P: AaBb x aaBb 
[image: image55.wmf]®

 F1: A – B- = ½.3/4=3/8.


[image: image56.wmf]®

Vậy : A đúng.

Chú ý:

+ Aa x aa
[image: image57.wmf]®

F1: ½ Aa : 1 aa
[image: image58.wmf]®

kiểu hình: 1/2A- : 1/2aa

+ Bb x Bb
[image: image59.wmf]®

F1: 1/4BB : 2/4 Bb : ¼ bb
[image: image60.wmf]®

kiểu hình: 3/4B- : ¼ bb

Câu 16: Chọn B.

Từ 1 tế bào dinh dưỡng (2n = 46 NST đơn) 
[image: image61.wmf]®

 Kỳ trung gian: 1 tế bào đó (2n = 46 NST kép)
[image: image62.wmf]®

Kì đầu: 1 tế bào đó (2n = 46 NST kép)
[image: image63.wmf]®

Kỳ giữa: 1 tế bào đó (2n = 46 NST kép)
[image: image64.wmf]®

Kỳ sau: 1 tế bào đó (4n = 92 NST đơn)
[image: image65.wmf]®

Kỳ cuối: phân chia tạo 2 tế bào (mỗi tế bào có 2n = 46 NST đơn).

Câu 17: Chọn C.

Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể. Quan niệm Đăcuyn về biến dị cá thể “Sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các thể cùng loài trong quá trình sinh sản xuất hiện ở từng cá thể riêng lẻ và theo hướng không xác định là nguyên liệu chủ yếu của chọn giống và tiến hóa”.

Câu 18: Chọn A.

Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định.

A.
[image: image66.wmf]®

 đúng. Chọn lọc tự nhiên 
[image: image67.wmf]®

tác động làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.

B
[image: image68.wmf]®

sai. Giao phối 
[image: image69.wmf]®

tác động làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen.

C.
[image: image70.wmf]®

sai. Đột biến 
[image: image71.wmf]®

tác động làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen ngẫu nhiên, vô hướng.

D.
[image: image72.wmf]®

sai. Cách li 
[image: image73.wmf]®

không thuộc nhân tố tiến hóa.

Câu 19: Chọn D.

A.
[image: image74.wmf]®

sai. Là vật chất di truyền chủ yếu trong tế bào nhân sơ và trong tế bào thực vật (chỉ có ở tế bào nhân sơ).

B.
[image: image75.wmf]®

sai. Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng. (AND kép, vòng).

C.
[image: image76.wmf]®

sai. Là phân tử AND mạch thẳng (AND kép, vòng)
D.
[image: image77.wmf]®

đúng. Có khả năng nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể của tế bào chủ. (plasmit có khả năng mang gen cần chuyển từ tế bào cho, có khả năng xâm nhập vào tế bào chủ (tế bào nhận) và có khả năng điều khiển nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào chủ (tế bào nhận).

Câu 20: Chọn D.

I.
[image: image78.wmf]®

sai. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

II.
[image: image79.wmf]®

sai. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến dự hình thành loài mới.
III.
[image: image80.wmf]®

đúng. Loài mới không những mang một mà mang nhiều đột biến.

IV.
[image: image81.wmf]®

đúng. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 21: Chọn C.

I, II, IV
[image: image82.wmf]®

đúng.

Câu 22: Chọn C.

I, II, III
[image: image83.wmf]®

đúng.

Câu 23: Chọn D.

Câu 24: Chọn D.

I. 
[image: image84.wmf]®

 sai.  Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

II. 
[image: image85.wmf]®

đúng. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định về một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

III. 
[image: image86.wmf]®

sai. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

IV.
[image: image87.wmf]®

đúng. Loài có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng thì khả năng có vùng phân bố rộng.

Câu 25: Chọn B.

Kích thước quần thể tại thời điểm t: Nt = N0 + B – D + I – E.

+ N0, Nt là số lượng cá thể của quần thể tính ở thời điểm ban đầu và thời điểm t; B: mức sinh sản; D: mức tử vong; I: mức nhập cư; E: mức xuất cư.

+ B, I
[image: image88.wmf]®

có vai trò làm tăng kích thước quần thể; D, E
[image: image89.wmf]®

có vai trò giảm kích thước quần thể.
I. 
[image: image90.wmf]®

 sai. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

II. 
[image: image91.wmf]®

đúng. Mức nhập cư và xuất cư.

III. 
[image: image92.wmf]®

sai. Mức sinh sản và cấu trúc giới tính.
IV.
[image: image93.wmf]®

sai. Mức sinh sản, mức tử vong.

Câu 26: Chọn A.

Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó có một quần xã sinh vật; có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định và có thể bị suy thoái.

I. 
[image: image94.wmf]®

 sai. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã sinh vật.
II. 
[image: image95.wmf]®

sai. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

III. 
[image: image96.wmf]®

sai. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

Câu 27: Chọn D.

Câu 28: Chọn B.

I, II
[image: image97.wmf]®

đúng.

Câu 29: Chọn B.

A. Xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5’
[image: image98.wmf]®

3’ đúng.

B. Chỉ có một loại ARN polymerase chịu trách nhiệm tổng hợp cả rARN, mARN, tARN. (có nhiều loại enzim phiên mã ARN polimeraza).

C. Bắt đầu phiên mã từ bộ ba mở đầu trên gen.
[image: image99.wmf]®

bộ ba đầu tiên trên gen là 3’TAX5’.
D. Phân tử ARN tạo ra có thể lai với AND mạch khuôn.

Câu 30: Chọn D.

Câu 31: Chọn C.

Nhận định về các phát biểu I, II, III, IV
[image: image100.wmf]®

đúng.

Câu 32: Chọn A.

P
[image: image101.wmf]®

F1: 70% thân cao, quả tròn, 20% thân thấp, quả bầu dục. 5% thân cao, quả bầu dục , 5% thân thấp, quả tròn.

+ Chiều cao = 3 cao : 1 thấp 
[image: image102.wmf]®

A (cao) >> a (thấp) 
[image: image103.wmf]®

P:Aa

+ Hình dạng = 3 tròn : 1 bầu 
[image: image104.wmf]®

B (tròn) >> b (bầu)
[image: image105.wmf]®

P: Bb

P1xP2 (Aa, Bb) x (Aa, Bb) (dạng này lấy đáp án thử cho nhanh) 
[image: image106.wmf]®

F1: aabb = 20%

(1) 
[image: image107.wmf]®

đúng. Vì P: 
[image: image108.wmf]ABAB

x

abab

 ,f1 bên = 0,2 (thỏa mãn quy tắc x : y : y : z)


[image: image109.wmf]®

F1: aabb = 
[image: image110.wmf]1f

x0,520%.

2

-

=

 

(2) 
[image: image111.wmf]®

sai. Vì P: 
[image: image112.wmf]AbAb

x

aBaB

 ,f2 bên = 0,2 (thỏa mãn quy tắc x : y : y : z)


[image: image113.wmf]®

F1: aabb = 
[image: image114.wmf]ff

x20%.

22

<

 

(3) 
[image: image115.wmf]®

sai. Vì P: 
[image: image116.wmf]ABAb

x

abaB

 ,f2 bên = 0,4 (thỏa mãn quy tắc x : y : y : z)


[image: image117.wmf]®

F1: aabb = 
[image: image118.wmf]1ff

.20%.

22

-
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(4) 
[image: image119.wmf]®

sai. Vì P: 
[image: image120.wmf]AbAB

x

aBab

 ,f2 bên = 0,25 (thỏa mãn quy tắc x : y : y : z)


[image: image121.wmf]®

F1: aabb = 
[image: image122.wmf]ff

.20%.

22

<

 

Câu 33: Chọn D.

Theo giả thuyết: Tính trạng thứ 1 có A trội hoàn toàn so với a

Tính trạng thứ 2 có B trội hoàn toàn so với b.

P x P 
[image: image123.wmf]®

 F1: 7A-B-: 5A-bb : 1aaB- : 3aabb

+ 3A- : 1aa
[image: image124.wmf]®

P: Aa x Aa

+ 1B- : 1bb
[image: image125.wmf]®

P: Bb x bb 
[image: image126.wmf]®

P: (Aa, Bb)


[image: image127.wmf]®

P x P: (Aa, Bb) x (Aa, bb)
[image: image128.wmf]®

F1: aabb = 0,1875 = 0,375 x 0,5 (cơ thể P(Aa, bb) luôn cho 0,5(a, b), nên có thể P(Aa, Bb) cho giao tử lặn (a, b) = 0,1875/0,5 = 0,375).

Với P(Aa, Bb) cho giao tử (a, b) = 0,375 > 25% là giao tử liên kết


[image: image129.wmf](

)

AB
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I, II, III, IV
[image: image130.wmf]®

đúng.

Câu 34: Chọn A.

Theo giả thuyết: + Đây là phép lai một tính trạng màu sắc hoa.

P x P: 
[image: image131.wmf]®

F1: 12 hoa trắng : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa tím

= 16 tổ hợp giao tử = 4 loại giao tử/P x 4 loại giao tử/P
[image: image132.wmf]Þ

 P: AaBb

*P x P: AaBb x AaBb 
[image: image133.wmf]®

F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Quy ước: A-B-, A-bb: hoa trắng


aaB-: hoa vàng


aabb: hoa tím.

(hoặc quy ước ngược lại: A-B-, aaB-: hoa trắng; A-bb: hoa vàng; aabb: hoa tím)

I.
[image: image134.wmf]®

 đúng. P lai phân tích: AaBb x aabb


[image: image135.wmf]®

Fa: 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb

Kiểu hình = 50% trắng : 25% vàng : 25% tím.

II
[image: image136.wmf]®

sai, vì tương tác bổ sung

III
[image: image137.wmf]®

đúng.

Vàng F1: (1AAbb : 2Abb
[image: image138.wmf]®

)(1AAbb : 2Aabb)


[image: image139.wmf]®

F2
[image: image140.wmf]®

: 1-aabb = 8/9

IV
[image: image141.wmf]®

đúng.

Vàng F1: (1AAbb : 2Aabb) tự thụ

1/3 (AAbb x AAbb)
[image: image142.wmf]®

F2
2/3 (Aabb x Aabb)
[image: image143.wmf]®

F2:aabb=2/3.1/4


[image: image144.wmf]®

F2: 1-aabb = 8/9.

Câu 35: Chọn C.

Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định hạt tròn >> b quy định hạt dài; D quy định hạt vàng >> d quy định hạt màu trắng.

P: 
[image: image145.wmf]Bd

Aa

bD

 (liên kết hoàn toàn) x 
[image: image146.wmf](
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A
[image: image147.wmf]®

sai. Con lai xuất hiện 16 tổ hợp giao tử (2 x 2 = 4 tổ hợp giao tử)

B
[image: image148.wmf]®

sai. Xuất hiện 25% cây thân thấp, hạt dài, màu trắng (aa.bbdd = ½.0=0)

C
[image: image149.wmf]®

đúng. Không xuất hiện kiểu thân hình cao, hạt tròn, màu vàng (A-B-D- = ½.0=0)

D
[image: image150.wmf]®

sai. Kiểu hình ở con lai có tỉ lệ không đều nhau. (đời F1 có 4 kiểu hình bằng nhau)

Câu 36: Chọn D.

Trong tế bào tồn tại 2n NST kép (BB, BB; ee, EE; ff, ff) và sắp xếp 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo 
[image: image151.wmf]®

tế đạo đang quan sát ở kì giữa quá trình giảm phân 1.

I
[image: image152.wmf]®

đúng.

Cách 1: đếm được 12 cromatit.

Cách 2: Tế bào kì giữa 1 có 2nkép = 6 
[image: image153.wmf]®

số cromatit = 2xNSTkép​ = 2n.2 = 12.

II
[image: image154.wmf]®

đúng.

III
[image: image155.wmf]®

đúng. Tế bào kì giữa 1 có 2nkép = 6 NST kép 
[image: image156.wmf]®

2n = 6.

IV
[image: image157.wmf]®

đúng. Khi tế bào sinh dục (2n = 6)
[image: image158.wmf]®

kết thúc giảm phân tạo ra 4 tế bào đơn bội, mỗi tế bào có bộ NST đơn bội (n =3).

Câu 37:Chọn D.

Chú ý: mạch gốc của gen là mạch có chiều 3’OH 
[image: image159.wmf]®

 5’P

+ Nếu mạch 1 là gốc thì chiều từ trái sang phải.

+ Nếu mạch 2 là gốc thì chiều từ phải sang trái.

Dựa vào gen ta thấy:

Mạch 1: 
5’…TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG…3’

Mạch 2: 
3’…ATGAATXXXXATGGTGTAAAX…5’

Bộ ba trên mạch gốc của gen 3’TAX5’
[image: image160.wmf]Û

 5’AUG3’/mARN là codon mở đầu.

Bộ ba trên mạch gốc của gen 3’ATT5’
[image: image161.wmf]Û

 5’UAA3’/mARN là codon kết thúc.


[image: image162.wmf]Þ

 gen có 5 bộ ba: 5’TTA GGG GTA XXA XAT3’ 
[image: image163.wmf]¬

 


[image: image164.wmf]®

Số acid amin được dịch mã để tổng hợp 1 chuỗi polipeptit = số acid amin môi trường cung cấp = 5 – 1 = 4.

Câu 38: Chọn B.

Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp.

Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

Gọi p, q là tần số alen A, a.

Vì 
[image: image165.wmf]22
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Giả thiết: 
[image: image166.wmf]2

2pq8.q

=

 với 
[image: image167.wmf](
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[image: image168.wmf]P64%AA32%Aa4%aa1
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I.
[image: image169.wmf]®

đúng. Tỉ lệ kiểu hình = 96% cây thân cao : 4% cây thân thấp.

II.
[image: image170.wmf]®

đúng. AA + aa = 64%AA + 4%aa

III.
[image: image171.wmf]®

sai. (32%Aa)/(64%AA + 32%Aa)

IV
[image: image172.wmf]®

đúng. 
[image: image173.wmf](

)

2

p/0,96AA2pq/0,96Aaxaa

+

 

F1: aa = ½.1/2x1=1/6.

Câu 39: Chọn B.

Phân tích tìm kiểu gen P

· ở thú, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái có cặp NST giới tính XX.

· F2 gồm 9 lông đen : 7 lông trắng


[image: image174.wmf]®

 quy ước:  A – B-: đen; A-bb = aaB- = aabb : trắng


[image: image175.wmf]®

 ♂ F1 x ♀ F1 : AaBb x AaBb


[image: image176.wmf]®

 P: ♀ AABB x ♂ aabb

F2, lông trắng mang toàn gen lặn chỉ có ở con đực


[image: image177.wmf]®

kiểu gen phân bố không đồng đều ở hai giới.


[image: image178.wmf]®

một trong hai cặp gen (A, a hoặc B, b) liên kết với X, không alen tương ứng trên Y.

Tương tác 9:7
[image: image179.wmf]®

vai trò A=b 
[image: image180.wmf]®

dù A, a hay B,b liên kết với X đều cho kết quả giống nhau.


[image: image181.wmf]®

P: ♀ 
[image: image182.wmf]BB

AAXX

 x ♂ 
[image: image183.wmf]b

aaXY

 

Phân tích các phát biểu

I. Ở F2, có tối đa 9 kiểu gen khác nhau.

P: ♀ 
[image: image184.wmf]BB

AAXX

 x ♂ 
[image: image185.wmf]b

aaXY

 = (♀ AA x ♂ aa)( ♀ 
[image: image186.wmf]BB

XX

 x ♂ 
[image: image187.wmf]b

XY

 )

+ P: ♀ AA x ♂ aa 
[image: image188.wmf]®

 F1: Aa

+ P: 
[image: image189.wmf]BB

XX

 x ♂ 
[image: image190.wmf]b

XY

 
[image: image191.wmf]®

F1: 
[image: image192.wmf]BbB

XX:XY

 

· F1 x F1:

+ Aa x Aa 
[image: image193.wmf]®

F2: 3 kiểu gen (1AA;2Aa:1aa)

+ 
[image: image194.wmf]BbB

XXxXY

 
[image: image195.wmf]®

F2: 4 kiểu gen 
[image: image196.wmf](

)

BBBbBb

1XX:1XX:1XY:1XY

 

Vậy F2, số kiểu gen: 3 x4 = 12.

II. Ở F2, số kiểu gen tối đa quy định con cái lông đen bằng số kiểu gen tối đa quy định con đực lông trắng.

· ♀ Lông đen F2: 
[image: image197.wmf](
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· ♂  Lông trắng F2: (AA, Aa) 
[image: image198.wmf](
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III. Ở F2, tỉ lệ các cá thể đực lông đen bằng tỉ lệ các cá thể cái lông trắng.

· Tỉ lệ ♂ lông đen F2: (1AA + 2Aa) 
[image: image199.wmf](

)

B

1XY

 = 3 x 1 = 3.

· Tỉ lệ ♀ lông trắng F2: 
[image: image200.wmf](

)

BBBb

1aa1XX1XX1x22

+==

 

IV. Cho các cá thể lông trắng ở F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, ở đời con thu được các con cái lông trắng có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 12,5 %.

♂  Lông trắng F2: 
[image: image201.wmf]bbBb

1AAXY:2AaXY:1aaXY:1aaXY

 


[image: image202.wmf]bbBb
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· ♀ Lông trắng F2: 
[image: image203.wmf]BBBb

1aaXX1aaXX

+

 


[image: image204.wmf]BBBb
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♂ Lông trắng/F2 x ♀ lông trắng/F2:

(
[image: image205.wmf]bbBb

1211

AAXY:AaXY:aaXY:aaXY

5555

)
x 
(
[image: image206.wmf]BBBb

11

aaXXaaXX

22

+
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Giao tử:          
[image: image207.wmf]Bb
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[image: image208.wmf]bB
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F3: cái lông trắng có kiểu gen thuần chủng = 
[image: image209.wmf]BBbb

aaXXaaXX

+

 = 
[image: image210.wmf]1321
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 12,5%

Câu 40: Chọn C.

Tóm tắt

[image: image211.png]e o
Iels





· Bố và mẹ bình thường sinh con (chị gái) mắc bệnh nên A: bình thường, a: bệnh

· Mẹ người vợ có kiểu gen 
[image: image212.wmf]12

AA:Aa,

33

 bố người vợ đến từ quần thể không có alen gây bệnh nên người bố có kiểu gen AA.


[image: image213.wmf]®

 bố và mẹ người vợ: AA x(
[image: image214.wmf]12

AA:Aa

33

)


[image: image215.wmf]®

 Đời con: 
[image: image216.wmf]21

AA:Aa

33

 


[image: image217.wmf]®

 người vợ có kiểu gen 
[image: image218.wmf]21

AA:Aa

33


· Người chồng có kiểu gen 
[image: image219.wmf]12

AA:Aa

33


· SĐL: Vợ & chồng: (
[image: image220.wmf]21

AA:Aa
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)x (
[image: image221.wmf]12

AA:Aa
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)
[image: image222.wmf]®

Đời con aa = 
[image: image223.wmf]11211
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